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(54) TẤM CANXI SILICAT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT TẤM CANXI SILICAT 
NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm canxi silicat gồm canxi silicat mà chứa tinh thể tobermorit, 
trong đó tấm canxi silicat chứa tinh thể tobermorit sao cho tổng các tích của cường độ It 
(đơn vị: cps) và độ rộng bán đỉnh Wh (đơn vị: °) của ba hoặc lớn hơn ba đỉnh cao nhất 
được chọn từ các chỉ số mặt tinh thể (002), (004), (220), (408) và (620) mà được bắt nguồn 
từ tinh thể tobermorit trong giản đồ nhiễu xạ tia X của canxi silicat là bằng hoặc lớn hơn 
60% so với tổng các tích của cường độ It0 (đơn vị: cps) và độ rộng bán đỉnh Wh0 (đơn vị: 
°) của các đỉnh cao nhất trong giản đồ nhiễu xạ tia X của tinh thể tobermorit tham chiếu, và 
trong đó tấm canxi silicat gồm các lỗ xốp sao cho tổng Vpa của các thể tích lỗ xốp được đo 
bởi xốp kế thủy ngân nằm trong khoảng từ 0,97 đến 4,6 cm3/g, tổng Vp1 (đơn vị: cm3/g) 
của các thể tích lỗ xốp vi sai lôgarit của các lỗ xốp có đường kính lỗ xốp nhỏ hơn hoặc 
bằng 5,0 μm là bằng hoặc lớn hơn 90% so với tổng Vpa' (đơn vị: cm3/g) của các thể tích lỗ 
xốp vi sai lôgarit của tất cả các lỗ xốp, và tổng Vp2 (đơn vị: cm3/g) của các thể tích lỗ xốp 
vi sai lôgarit của các lỗ xốp có đường kính lỗ xốp nằm trong khoảng từ 200 nm đến 1,0 μm 
nằm trong khoảng từ 2,5% đến 40% so với tổng Vpa' (đơn vị: cm3/g) của các thể tích lỗ 
xốp vi sai lôgarit của tất cả các lỗ xốp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản 
xuất tấm canxi silicat.
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